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	Số: 612/QĐ-UBND
	Kon Tum, ngày 25 tháng 11 năm 2021


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 29 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;
Căn cứ Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Văn bản số 1889/TTCP-KHTH ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022;
Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 39/TT-TTr ngày 15 tháng 11 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh (có Danh mục kế hoạch các cuộc thanh tra, kiểm tra kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Căn cứ Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh kèm theo quyết định này và quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh; cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp Trung ương đặt tại tỉnh có trách nhiệm:
- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành;
- Phối hợp Thanh tra tỉnh sắp xếp, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo quy định hiện hành và quy định tại Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình, cần chủ động rà soát, phối hợp với đơn vị có liên quan để xử lý chồng chéo, trùng lắp và nghiêm túc thực hiện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
2. Thanh tra tỉnh:
- Sắp xếp, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo quy định hiện hành;
- Thông báo cho các cơ quan, đơn vị có kế hoạch thanh tra, kiểm tra trùng lắp theo quy định tại Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (có Danh sách kèm theo);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, NC.NCT.
	CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Tuấn


 
DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ NHẬN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Ghi chú

	I
	Các cơ quan trên địa bàn tỉnh
	 

	1
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	 

	2
	Công an tỉnh
	 

	3
	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
	 

	4
	Cục Thuế tỉnh
	 

	5
	Cục Thống kê tỉnh
	 

	6
	Cục Quản lý thị trường tỉnh
	 

	7
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	 

	II
	Các cơ quan chức năng của tỉnh
	 

	1
	Sở Tư pháp
	 

	2
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 

	3
	Sở Tài chính
	 

	4
	Sở Công Thương
	 

	5
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 

	6
	Sở Giao thông vận tải
	 

	7
	Sở Xây dựng
	 

	8
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 

	9
	Sở Thông tin Truyền thông
	 

	10
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	 

	11
	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
	 

	12
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 

	13
	Sở Y tế
	 

	14
	Ban Dân tộc tỉnh
	 

	15
	Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh
	 


 
Mẫu số 01/KH-TTKT
KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022
(kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên, địa chỉ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra
	Mã số doanh nghiệp
	Nội dung thanh tra, kiểm tra
	Phạm vi thanh tra, kiểm tra
	Thời hạn thanh tra, kiểm tra
	Phương thức tiến hành
	Đơn vị xây dựng kế hoạch

	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum
	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum
	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum
	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum
	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum
	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum
	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum
	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum

	1
	BƯU ĐIỆN TỈNH KON TUM (CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM)(Số nhà 70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam)
	6100248044
	Việc chấp hành pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ Bưu chính, chuyển phát
	 
	5 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	2
	CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL KON TUM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL(Tầng 5, Tòa nhà Viettel Tỉnh, Số 1075 Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam)
	0104093672-035
	Việc chấp hành pháp luật về hoạt động cung ứng dịch dịch Bưu chính chuyển phát
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	3
	CHI NHÁNH TẠI TỈNH KON TUM - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL()
	0105850244-020
	Việc chấp hành quy định quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	4
	CHI NHÁNH XĂNG DẦU KONTUM
	5900182337-001
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	5
	CN NHPT khu vực Gia Lai - Kon Tum - Phòng giao dịch Kon Tum (84B Phan Chu Trinh)
	6100234242
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	6
	CN công ty TNHH Cao Phong tại Kon Tum - Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn (38, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quyết Thắng)
	0302309845-051
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	7
	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Kon Tum (Số nhà 293, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	3700381324-005
	Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng
	 
	4 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	8
	CÔNG TY CP GE TÂY NGUYÊN (Số 345 Urê, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101255090
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	8
	CÔNG TY CP GE TÂY NGUYÊN (Số 345 Urê, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101255090
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	9
	CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ START(Số 127 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101250857
	Chuyên đề về đo đạc bản đồ tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư START, số 250 Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum
	 
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	10
	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN KON TUM(Lô T2, KCN Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101261351
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	11
	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIM NGUYÊN (Số nhà 236, Bắc Kạn, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100586572
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	12
	CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN CƯ KON TUM (153 Ba Đình, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101261295
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	13
	CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ TÂY NGUYÊN (444/4 Lê Duẩn, P.Thắng Lợi, Thành phố Pleiku - Gia Lai)
	0100101072-015
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	14
	CÔNG TY CỔ PHẦN 16 THÁNG 3 (Số 137 Hàm Nghi, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100271205
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	15
	CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SA THẦY (Số nhà 380E, Đường Phan Đình Phùng, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100229387
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	15
	CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SA THẦY(Số nhà 380E, Đường Phan Đình Phùng, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100229387
	Công tác bảo về môi trường Nhà máy chế biến mủ cao su Sa Thầy công suất 4000 tấn/năm
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	16
	CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG NEW SUN (Số nhà 654, Đường Trần Phú, Tổ 4, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101166700
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực công thương
	 
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	17
	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI - KHÁCH SẠN HƯNG YÊN (Số nhà 611, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100187899
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	18
	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PƠLANG KONTUM(Số nhà 30, Đường Bạch Đằng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100919704
	Việc chấp hành quy định quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	18
	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PƠLANG KONTUM(Số nhà 30, Đường Bạch Đằng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100919704
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	19
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM(Số nhà 153, Đường Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100100009
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	19
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM(Số nhà 153, Đường Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100100009
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	20
	CÔNG TY CỔ PHẦN HSVN(Thôn Plei Rơ Hai, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101194874
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	20
	CÔNG TY CỔ PHẦN HSVN(Thôn Plei Rơ Hai, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101194874
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	21
	CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG PHÁT(Thôn 03, Xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100238279
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	21
	CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG PHÁT(Thôn 03, Xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100238279
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	22
	CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VIỆT(Số nhà 12, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100602383
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	23
	CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ KON TUM(Số nhà 41, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100190404
	Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng đất đai
	 
	1 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	23
	CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ KON TUM(Số nhà 41, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100190404
	Việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động in
	 
	2 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	24
	CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ HÓA LỎNG LONG PHỤNG KON TUM(Lô D3, Đường Quy hoạch A3 - A5 Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101045375
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	24
	CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ HÓA LỎNG LONG PHỤNG KON TUM(Lô D3, Đường Quy hoạch A3 - A5 Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101045375
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	25
	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂY NGUYÊN(Số 654 Trần Phú, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101234301
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	26
	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - TTG KON TUM(Số nhà 23, Đường Lê Lợi, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101132042
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	27
	CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN THÀNH BỜ Y(Khu công nghiệp Sao mai, Xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101022674
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	28
	CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VŨ TRỤ PHÙ MỸ(Tầng 3, Số 08 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101243514
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	29
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ(Số nhà 889, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101178304
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	30
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN KON TUM(Số 130, Đường Trường Chinh, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101249499
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	31
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN KON TUM(Số nhà 165, Đường Bà Triệu, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101228890
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	32
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH -THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KONTUM(Số nhà 706, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100201896
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	33
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH KON TUM(Số nhà 245, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100223226
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	34
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM(Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100102662
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	35
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM(Số nhà 348, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100102454
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	35
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM(Số nhà 348, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100102454
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	36
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MINH PHÁT(Số 17 Chu Văn An, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101243585
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	36
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MINH PHÁT(Số 17 Chu Văn An, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101243585
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	36
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MINH PHÁT(Số 17 Chu Văn An, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101243585
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	37
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRƯỜNG GIANG(Tầng 3, Tòa nhà lô T2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100246329
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	38
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA(117 Lê Đại Hành, Phường Đống Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai)
	5900189597
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương Tỉnh Kon Tum
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	39
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỨC NHÂN - ĐĂKPSI(Số nhà 45, Đường Tố Hữu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100463605
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	39
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỨC NHÂN - ĐĂKPSI(Số nhà 45, Đường Tố Hữu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100463605
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	40
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH HFC(386 Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101262725
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	Liên quan về chất lượng, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	41
	CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG LONG(Số nhà 209, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100151067
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	41
	CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG LONG(Số nhà 209, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100151067
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	41
	CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG LONG(Số nhà 209, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100151067
	Chuyên đề khoáng sản Công ty Cổ phần Trường Long
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	41
	CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG LONG(Số nhà 209, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100151067
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực công thương
	 
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	42
	CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HƯNG(Số nhà 86, Đường Trần Văn Hai, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100190002
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	43
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÚ SƠN KON TUM(Số nhà 444, Đường Đào Duy Từ, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101067731
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	44
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG KON TUM(Số nhà 385 (số cũ 133), Đường Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100200941
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	45
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN KON TUM(Số nhà 232 Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100201631
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	46
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KON TUM(Số nhà 119, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100102888
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	47
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT(Lô T2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100160054
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	48
	CÔNG TY CỔ PHẦN VINGIN(Số nhà 17, Đường Hoàng Diệu, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101169557
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	49
	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI PHÚ HOÀNG(58 Trường Chinh, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101181995
	Việc chấp hành quy định quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	50
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ KON TUM(Số nhà 104, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100190267
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	51
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SÔNG HỒNG(Km 6, Quốc lộ 14, Thôn Thanh Trung, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100205481
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	51
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SÔNG HỒNG(Km 6, Quốc lộ 14, Thôn Thanh Trung, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100205481
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	52
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG KONTUM(Số nhà 01, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100104405
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	52
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG KONTUM(Số nhà 01, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100104405
	Thanh tra công tác quản lý, bảo trì đường bộ, gồm các công trình, dự án: Sửa chữa định kỳ (Sửa chữa vừa và sửa chữa lớn); Sửa chữa đột xuất; Khắc phục bão lũ, trên các tuyến đường được giao quản lý.
	Thanh tra công tác quản lý, bảo trì đường bộ (Từ năm 2019 đến thời điểm thanh tra)
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Sở Giao thông Vận tải

	53
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐỨC BẢO KON TUM(Số nhà 10, Đường Trường Chinh, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100271050
	- Chuyên đề khoáng sản tại Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 3 và thôn 5, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy; - Chuyên đề tài nguyên nước tại Thủy điện Đăk Trưa 1 và Đăk Trưa 2, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	54
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GẠCH TUY NEL ĐỨC BẢO(Thôn MănglaKTu, Xã Ngọk Bay, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101235030
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	54
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GẠCH TUY NEL ĐỨC BẢO(Thôn MănglaKTu, Xã Ngọk Bay, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101235030
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	55
	CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KON TUM(377A Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101237239
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	56
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM(Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100228104
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	Liên quan về chất lượng, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	56
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM(Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100228104
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	56
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM(Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100228104
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	 
	4 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	57
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC BẢO(Số 10, Đường Trường Chinh, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101244250
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	58
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH(507 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101177237
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	58
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH(507 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101177237
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	59
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG XANH KON TUM(Số 236 Bắc Cạn, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101234164
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	60
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN PLEI KẦN HẠ(79A Nguyễn Trãi, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101260679
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	60
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN PLEI KẦN HẠ(79A Nguyễn Trãi, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101260679
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	61
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN ĐĂK PIU 2(Số nhà 403, Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 4, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101246723
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	62
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN ĐỨC BẢO(Số nhà 10, Đường Trường Chinh, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101200253
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	63
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN BOKO(346 Hùng Vương, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101261506
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	63
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN BOKO(346 Hùng Vương, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101261506
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	64
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH AN(Quốc lộ 24, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100213108
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	64
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH AN(Quốc lộ 24, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100213108
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	65
	CÔNG TY TNHH BIOPHAP(Số nhà 140 (số mới), Đường Thi Sách, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101196649
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	Liên quan về chất lượng, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	66
	CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HLAND(Số 364, Trần Khánh Dư, Tổ 2, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101262965
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	67
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỮU CƠ SINH HỌC AN THÁI(Số nhà 03, Đường Ngô Tiến Dũng, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101193447
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	68
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP XANH KON TUM(Số nhà 513, Đường Hùng Vương, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101210445
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	69
	CÔNG TY TNHH HAPPY KON TUM(Số 538/7 Nguyễn Huệ, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101250208
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	70
	CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG(Số nhà 29, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100201529
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	71
	CÔNG TY TNHH HUỆ - LIÊN HOÀNG(Số nhà 77, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100157083
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	72
	CÔNG TY TNHH HÒA NGHĨA(Thôn 3, Xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100404857
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	72
	CÔNG TY TNHH HÒA NGHĨA(Thôn 3, Xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100404857
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	73
	CÔNG TY TNHH MOUNTAIN FARMERS(Thôn Kon Klor2, Xã Đắk Rơ Wa, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101243257
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	Liên quan về chất lượng, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	74
	CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP KONTUM(Quốc Lộ 14 - Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100159845
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	74
	CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP KONTUM(Quốc Lộ 14 - Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100159845
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	75
	CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA KON TUM(Số 02, Đường Ngô Tiến Dũng, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101256545
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	76
	CÔNG TY TNHH MTV FOOD KON TUM(Số nhà 503, Đường Nguyễn Huệ, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101207315
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	77
	CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC SUNSHINE(233/4 Thi Sách, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101258616
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	78
	CÔNG TY TNHH MTV HOÀI PHƯƠNG KON TUM(Km số 6, Quốc lộ 14, Tổ 3, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100168494
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	78
	CÔNG TY TNHH MTV HOÀI PHƯƠNG KON TUM(Km số 6, Quốc lộ 14, Tổ 3, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100168494
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	79
	CÔNG TY TNHH MTV THÀNH PHÁT KON TUM(Hẻm 44/18, Đường Trương Đăng Quế, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101250423
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	80
	CÔNG TY TNHH MTV THỊNH HOÀI KON TUM(Hẻm 36 Nguyễn Văn Linh, Tổ 1, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101229118
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	81
	CÔNG TY TNHH MTV TIẾN QUANG KON TUM(Số nhà 81, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101196688
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	82
	CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG NGUYÊN KHÁNH(Số 01 Trường Chinh, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101237172
	Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
	 
	1 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	83
	CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG HÀ KT(Tổ 2, Số 34 đường nguyễn Thiện Thuật, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101243680
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	83
	CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG HÀ KT(Tổ 2, Số 34 đường nguyễn Thiện Thuật, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101243680
	Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Cụ thể: 1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện kinh doanh thuốc lá, rượu. 2. Về công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có); hồ sơ theo dõi về sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm. 3. Về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 4. Về niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết.
	Từ tháng 1/2020 đến thời điểm thanh tra
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Cục Quản lý thị trường tỉnh

	84
	CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN(Số nhà 77, Đường Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100316576
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	85
	CÔNG TY TNHH MTV VIỆT AN KON TUM(Số nhà 155, Đường Ngô Quyền, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101210526
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	86
	CÔNG TY TNHH MTV VIỆT TRANG KON TUM(Số nhà 98, Đường Mai Hắc Đế, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101113924
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	87
	CÔNG TY TNHH MTV VĨNH THÀNH KON TUM(Số nhà 26, Đường Phan Huy Chú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101225995
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	88
	CÔNG TY TNHH MTV X&M(1059-1061 Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101276654
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	89
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 4 - 10 KON TUM(Số nhà 06, Đường Phạm Hồng Thái, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101084783
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	90
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG CHÂU - LAND(Số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101172006
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	91
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHÚ KON TUM(Số 58 Lê Quý Đôn, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101244589
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	91
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHÚ KON TUM(Số 58 Lê Quý Đôn, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101244589
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	92
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN GIA KHÁNH(Số nhà 52, Đường Bà Triệu, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101202807
	Việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động in
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	93
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INNOVGREEN KON TUM(Số nhà 86/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100255154
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	93
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INNOVGREEN KON TUM(Số nhà 86/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100255154
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	93
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INNOVGREEN KON TUM(Số nhà 86/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100255154
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lâm nghiệp; các nội dung khác theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư như: Dự án bảo vệ và phát triển rừng, dự án trồng rừng sản xuất
	Các huyện, thành phố Kon Tum, năm 2019 đến thời điểm
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	94
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ THÀNH(Số nhà 318, Đường U Rê, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100556112
	Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
	 
	1 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	95
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN KHANG(Số nhà 472 (số mới), Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100491592
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	95
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN KHANG(Số nhà 472 (số mới), Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100491592
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	96
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM(Số nhà 377, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100205403
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	96
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM(Số nhà 377, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100205403
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	96
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM(Số nhà 377, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100205403
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lâm nghiệp; Công tác Quản lý, bảo vệ rừng; các nội dung phát triển rừng và các quy định khác về lâm nghiệp
	Các huyện, thành phố Kon Tum, năm 2019 đến thời điểm
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	97
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN BÓN HOÀNG ANH(Số nhà 135 Ngô Đức Đệ, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101206142
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	98
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC LỢI(Tỉnh lộ 675, Tổ 2, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100300544
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	99
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SK5(Số 167, Đường Ba Đình, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101232167
	Chuyên ngành về đo đạc bản đồ tại Công ty TNHH MTV SK5, số 167 Ba Đình, thành phố Kon Tum
	 
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	100
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH HƯƠNG(Số 131 (số cũ 99), Đường Lê Lợi, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100850562
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	101
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIẾN SƠN(Số nhà 08, Đường Lê Lợi, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101188528
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	101
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIẾN SƠN(Số nhà 08, Đường Lê Lợi, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101188528
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	102
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MỚI KON TUM(Số 592 đường Hùng Vương, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101034969
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	102
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MỚI KON TUM(Số 592 đường Hùng Vương, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101034969
	Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, cụ thể: 1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện kinh doanh thuốc lá, rượu. 2. Về công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có); hồ sơ theo dõi về sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm. 3. Về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 4. Về niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết.
	Từ tháng 1/2020 đến thời điểm thanh tra
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Cục Quản lý thị trường tỉnh

	103
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA KING(Số nhà 514, Đường Hùng Vương, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101191538
	Tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, điểm du lịch; lữ hành theo quy định của quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra
	các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
	10 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Văn Hoá Thể Thao Du Lịch

	104
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN CÔNG PHÁT(Số nhà 21, Đường Lê Chân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101192838
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	105
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN TÀI(Thôn KonKLor 2, Xã Đắk Rơ Wa, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100491070
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	106
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU VIỆT TƯỜNG(Số 03B (số cũ), Đường Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100187828
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	 
	4 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	107
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM(Số nhà 198, Đường Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100190394
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	107
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM(Số nhà 198, Đường Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100190394
	Thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN
	2020-2021
	30 ngày
	Thanh tra độc lập
	Sở Tài chính

	108
	CÔNG TY TNHH NNB KON TUM(Lô D3, Đường A3-A5, Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101193510
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	109
	CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SẠCH TÂY NGUYÊN(Số nhà 325, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	4001087441
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	110
	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DIC(Lô B2, Đường Quy Hoạch - Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101179393
	Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng đất đai
	 
	1 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	111
	CÔNG TY TNHH PHÚ XUÂN(Số nhà 95, Đường Hùng Vương, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100241793
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	112
	CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÁT KON TUM(Cụm Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101231043
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	112
	CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÁT KON TUM(Cụm Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101231043
	Chuyên đề khoáng sản
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	112
	CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÁT KON TUM(Cụm Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101231043
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	113
	CÔNG TY TNHH PHƯƠNG VY KON TUM(236 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101261383
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	114
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂY NGUYÊN XANH(72 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101264747
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	Liên quan về chất lượng, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	115
	CÔNG TY TNHH THANH HOA KON TUM(67 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101261263
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	Liên quan về chất lượng, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	116
	CÔNG TY TNHH THÁI HÒA(Số nhà 95, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100214101
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	117
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ANH THI(Số nhà 215, Đường Trần Nhân Tông, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100600890
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	117
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ANH THI(Số nhà 215, Đường Trần Nhân Tông, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100600890
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	118
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP VĨNH HƯNG(Số nhà 152, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100139729
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	119
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯỚC HẢI(Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101254121
	Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Cụ thể: 1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện kinh doanh thuốc lá, rượu. 2. Về công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có); hồ sơ theo dõi về sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm. 3. Về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 4. Về niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết.
	Từ tháng 1/2020 đến thời điểm thanh tra
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Cục Quản lý thị trường tỉnh

	119
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯỚC HẢI(Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101254121
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	120
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÝ HÙNG ANH(Số nhà 13, Đường U Rê, Tổ 5, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100925137
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	121
	CÔNG TY TNHH TRIỆU PHÙNG(Số nhà 200B, Đường Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100201279
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	122
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CHÍ TÂM(Số nhà 54, Đường Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100201335
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra liên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	123
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG NGUYÊN KON TUM(94 Lê Lai, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101256665
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	124
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NAM LONG(Số nhà 18, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100419998
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	125
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUẢNG ĐỊNH(Số nhà 116, Đường Trần Nhật Duật, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100583194
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	126
	CÔNG TY TNHH TẤN THÀNH(Số nhà 268, Đường U Rê, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100570780
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	127
	CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP DIỆU TRANG KON TUM(Số nhà 581, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101180078
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	127
	CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP DIỆU TRANG KON TUM(Số nhà 581, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101180078
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	128
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TOÀN THẮNG(Số 02 đường Lê Văn Linh, Khu 3, Thị Trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá)
	2800976186
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	129
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH QUYÊN KON TUM(Số nhà 200, Đường Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100927783
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	130
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA BẠCH(Thôn Kon Tu 2, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101251240
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	Liên quan về chất lượng, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	131
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA NGHI(Số nhà 346, Đường Hùng Vương, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100181544
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực công thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	132
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H-B KON TUM(Số nhà 97/02, Đường U Rê, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101107198
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	132
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H-B KON TUM(Số nhà 97/02, Đường U Rê, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101107198
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	133
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIỆP HÒA PHÁT(Số nhà 01, Đường Lê Chân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100105783
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	134
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG TÙNG(Số nhà 63, Đường Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100249150
	Tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, điểm du lịch; lữ hành theo quy định của quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra
	các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
	10 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Văn Hoá Thể Thao Du Lịch

	135
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG NHUNG(197 - Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100183982
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	136
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN - QUẢNG CÁO PHI LONG(Số nhà 98, Đường Lê Quý Đôn, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100262151
	Việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động in
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	137
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KONIA(Thôn Kon Drei, Xã Đắk Blà, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	5900297698
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	137
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KONIA(Thôn Kon Drei, Xã Đắk Blà, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	5900297698
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	138
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LAM PHƯƠNG(Số nhà 136, Đường Ngô Quyền, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100242035
	Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Cụ thể: 1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện kinh doanh thuốc lá, rượu. 2. Về công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có); hồ sơ theo dõi về sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm. 3. Về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 4. Về niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết.
	Từ tháng 1/2020 đến thời điểm thanh tra
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Cục Quản lý thị trường tỉnh

	139
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LOAN VY(Số nhà 504 (số cũ 119), Đường Trần Phú, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100472166
	Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, cụ thể: 1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện kinh doanh thuốc lá, rượu. 2. Về công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có); hồ sơ theo dõi về sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm. 3. Về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 4. Về niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết.
	Từ tháng 1/2020 đến thời điểm thanh tra
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Cục Quản lý thị trường tỉnh

	139
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LOAN VY(Số nhà 504 (số cũ 119), Đường Trần Phú, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100472166
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	140
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO SVD(10/8 Huỳnh Thúc Kháng, Tổ 10, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100536525
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	141
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 501.1(546 Duy Tân, Tổ 5, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101040539
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	142
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG I(Lô CX, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101178618
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về Đầu tư
	 
	3 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	142
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG I(Lô CX, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101178618
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	143
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LỢI LỢI(Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100394581
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	144
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MLEAD(Số nhà 48, Đường Phan Văn Trị, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101184523
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	145
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA VƯƠNG(43 Trường Chinh, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101269752
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	Liên quan về chất lượng, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	146
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỊNH PHƯỚC KON TUM(Số nhà 1071, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101188581
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	147
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYÊN HƯNG(Số nhà 17, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100223113
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	148
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC THY(Số nhà 17A, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100189712
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	149
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SỨC KHỎE VÀ Y TẾ HULI MEDICAL(Số 71 Đống Đa, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101264257
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	150
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIN NGUYÊN TN(Số nhà 624, Đường Nguyễn Huệ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101196374
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	 
	4 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	151
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG VIỆT(507 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100221010
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương Tỉnh Kon Tum
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	152
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUẤN DŨNG(Số 325 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100536437
	Chuyên đề khoáng sản tại Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Đăk Tơ Kan, làng Kon Hnông, xã Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	152
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUẤN DŨNG(Số 325 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100536437
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực công thương
	 
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	152
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUẤN DŨNG(Số 325 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100536437
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	152
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUẤN DŨNG(Số 325 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100536437
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	153
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN CÔNG TRÌNH GIA HƯNG(Số nhà 48, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100220930
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	154
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG V-TECH 79(79 Ngô Quyền, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101261873
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	155
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VƯƠNG BẢO NGỌC(Số 288 Phan Chu Trinh, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101243592
	Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng đất đai
	 
	6 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	156
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẠN LỢI(189 (01D-Số cũ) Trần Nhân Tông, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100185517
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	157
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẠN PHÚ(294 Sư Vạn Hạnh, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100389052
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	158
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG VINH KON TUM(Số nhà 506, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101197667
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	158
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG VINH KON TUM(Số nhà 506, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101197667
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	159
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG ANH(Số nhà 16, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100148579
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	160
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN DUNG KON TUM(08, Đ.Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100272914
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	161
	Công ty CP Đầu tư và PT điện năng Đức Long Gia Lai(43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai)
	5900448844
	Chuyên đề tài nguyên nước tại Thủy điện Đăk Pô Cô, xã Pô Kô và xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	161
	Công ty CP Đầu tư và PT điện năng Đức Long Gia Lai(43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai)
	5900448844
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	162
	Công ty TNHH MTV LÊ CANG ÂN(348 Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng)
	6101282626
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	163
	Công ty TNHH MTV Thắng Lợi Lumber(Lô D4, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Thắng Lợi.)
	610119016
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về Đầu tư
	 
	3 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	164
	Công ty TNHH MTV Trắc địa Tín Nghĩa(Số 69 Nguyễn Viết Xuân,, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101280259
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	165
	Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum(444 Trần Phú - Phường Quang Trung)
	6101234936
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	166
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - HÒA LIÊN(Số nhà 43, Đường Trương Quang Trọng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100254746
	Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, cụ thể: 1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện kinh doanh thuốc lá, rượu. 2. Về công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có); hồ sơ theo dõi về sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm. 3. Về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 4. Về niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết.
	Từ tháng 1/2020 đến thời điểm thanh tra
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Cục Quản lý thị trường tỉnh

	167
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ KHÁNH(Thôn Trung 1, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa)
	4200590018
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	168
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH PHƯƠNG(Số nhà: 107A- Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100149068
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	168
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH PHƯƠNG(Số nhà: 107A- Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100149068
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	169
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG PHÁT(Số nhà 12, Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	4100603175
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	170
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÍ THÀNH(Số nhà 90C, Đường Thi Sách, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100188719
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	171
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI CỬU LONG(147 Đoàn Thị Điểm, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100138161
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	172
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐĂNG KHÁNH KON TUM(Số nhà 285, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101165111
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	173
	DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN DƯƠNG CHÂU - LAND(Số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101261062
	Thanh tra về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản
	Từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm tiến hành thanh tra
	5 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Sở Tư pháp

	174
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Kon Tum(Số nhà 353, Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi)
	0301103908-071
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	175
	Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - CN Kon Tum(Số nhà 421, Đường Trần Phú, Phường Thống Nhất)
	0301442379-004
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	176
	TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - KON TUM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG()
	0106869738-050
	kiểm tra thông tin thuê bao di động trả trước
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	177
	Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum(Số nhà 209, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thống Nhất)
	0401474208-002
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	178
	VIETTEL KON TUM - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI(Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	0100109106-062
	kiểm tra thông tin thuê bao di động trả trước, Công tác kiểm định và Công tác kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (Trạm BTS)
	 
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	179
	VIỄN THÔNG KON TUM (CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM)(Số nhà 380, Đường Phan Đình Phùng, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100102101
	Công tác kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (Trạm BTS)
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THUỶ ĐIỆN ĐĂKPSI(Nhà điều hành thủy điện Đăk Mi1, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum)
	5900409651
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	2
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HOA KON TUM(Quốc lộ 14, Xã Đắk Kroong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum)
	6100242998
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	2
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HOA KON TUM(Quốc lộ 14, Xã Đắk Kroong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum)
	6100242998
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	3
	CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM(Nhà điều hành thủy điện Đăk Mi1, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum)
	6100243007
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	4
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK GLEI(Làng Đắk Nhoong, Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum)
	6101207604
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	5
	CÔNG TY TNHH MTV PHONG QUÂN MƯỜNG HOONG(Thôn Đăk Bể, Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum)
	6101205572
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	6
	CÔNG TY TNHH MTV QUỐC THIÊN KON TUM(Số 99, Đường A Khanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum)
	6101259137
	Chuyên đề khoáng sản tại Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	7
	CÔNG TY TNHH MTV TIẾN SỸ ĐĂK GLEI(Thôn Đăk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum)
	6100143637
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	8
	CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐĂK GLEI(360 Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum)
	6101263937
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	9
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC HUY(Thôn BRông Mỹ, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum)
	6100136414
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi
	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi
	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi
	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi
	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi
	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi
	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi
	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi

	1
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH NGỌC TẠI KON TUM(Thôn Iệc, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	0400437450-001
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	2
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN(Thôn Nông Nhầy, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	4200500455-001
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	2
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN(Thôn Nông Nhầy, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	4200500455-001
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	3
	CN Công ty CP TBS Phú Yên - Nhà máy Tinh bột sắn Kon Tum(Thôn Nông Nhầy 2, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi)
	400348790-003
	Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
	 
	2 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	4
	CÔNG TY TNHH CAO SU ĐẠI LỢI KON TUM(Thôn Nông Nhầy 2, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101232054
	Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
	 
	2 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	5
	CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SÂM NGỌC NGUYÊN(Số 254 Hùng Vương, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101250416
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	6
	CÔNG TY TNHH MTV HƯNG THỊNH PHÁT KON TUM(Số 08, Đường Trần Dũng, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101250279
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	7
	CÔNG TY TNHH MTV NGHĨA LÀO(Khu lô 1, Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101250335
	Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng đất đai
	 
	6 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	8
	CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI BỜ Y(Khu 1, Làng Iệc, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101213100
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	9
	CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG(Tổ dân phố 1, Đường Phan Bội Châu, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101237038
	Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng đất đai
	 
	6 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	10
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 732(Thôn 2, Xã Đắk Kan, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101140452
	Công tác bảo vệ môi trường Nhà máy chế biến mủ cao su số 5
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	11
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO LONG NGỌC HỒI(Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101206826
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	12
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI DƯƠNG BỜ Y(Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6100948487
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	13
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN HỒNG KON TUM(Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101022642
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	14
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN LỢI(Thôn 05, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6100832281
	Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
	 
	2 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	15
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN NAM(Thôn Kà Nhảy, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6100613064
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	15
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN NAM(Thôn Kà Nhảy, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6100613064
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	16
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN TÂN PHÚ KON TUM(Lô CN6, Khu cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101179844
	Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng đất đai
	 
	6 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	17
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯƠNG TRANG BỜ Y(Thôn Tà Ka, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101017258
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	18
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU HƯƠNG PHÙ SA MT(Thôn 7, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101242373
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	19
	CÔNG TY TNHH PHÁT THÀNH VINH PT(Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101168419
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	20
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG KHUYÊN(Thôn Iệk, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101212682
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	21
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯƠNG KONTUM(Khu 1 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101226029
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	22
	CÔNG TY TNHH TUẤN LÂM PHÁT NGỌC HỒI(Cụm công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101145299
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	23
	CÔNG TY TNHH TẤN CƯỜNG KON TUM(141 Đinh Tiên Hoàng, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101258158
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	24
	CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NHÂN THÀNH LỘC PHÁT(Khu I - Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101174067
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	25
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯƠNG SƠN KON TUM(Số nhà 911, Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 2, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101035440
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	26
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KINH DOANH TỔNG HỢP SÂM TÝ(Thôn Đắk Tăng, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101250222
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	27
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN THÀNH - 10B(Khu 1, Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6101169483
	Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng đất đai
	 
	6 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	28
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VILACO(Thôn Đăk Tang, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6100246495
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	29
	Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai(khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y)
	5900377720
	Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng đất đai
	 
	6 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	30
	Công ty TNHH Cung ứng gỗ Hải Vân ()
	0107663514
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về Đầu tư
	 
	3 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	31
	Công ty TNHH Thương mại và Vận tải ô tô Quốc Huy(TM 30, khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y)
	3100480436
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	32
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Cát Vũ(Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y)
	0312515371
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về Đầu tư
	 
	3 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	33
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại SHP(Thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông)
	0107663514
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đầu tư
	 
	10 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	34
	Cơ sở tái chế rác thải kim loại màu Sơn Hùng Phát(thôn Nông Nhầy 2, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum)
	38.C8.0012566
	Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
	 
	2 ngày
	Thanh kiểm tra liên ngành
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	35
	HỢP TÁC XÃ VẠN THÀNH(Thôn Nông Nhầy 2-xã Đăk Nông - Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum)
	6100220955
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực công thương
	 
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG GIA KON TUM(Khối 3, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101255862
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG GIA KON TUM(Khối 3, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101255862
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	2
	CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH ĐÔ THỊ ĐĂKTÔ(Số nhà 38, Đường 24/4, Khối 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101191087
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	3
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NL MOZA KON TUM(Số nhà 45, Đường 24/4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101210438
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	4
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LÂM THỊNH(124 Hùng Vương, Khối Phố 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101264955
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	4
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LÂM THỊNH(124 Hùng Vương, Khối Phố 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101264955
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	5
	CÔNG TY TNHH CÔNG TY TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BÁ MỸ (TNHH)(Khối 3, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100157580
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	6
	CÔNG TY TNHH HIẾU PHÁT KON TUM(Số 247 Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101244557
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	7
	CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT KT(29 Hùng Vương, Khối 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101270638
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	8
	CÔNG TY TNHH MAC CA HD(Đường Âu Cơ, Khối 9, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101263077
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	8
	CÔNG TY TNHH MAC CA HD(Đường Âu Cơ, Khối 9, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101263077
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	9
	CÔNG TY TNHH MTV LỆ TRI(Số nhà 10A, Đường 24/4, Khối 3, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101242091
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	9
	CÔNG TY TNHH MTV LỆ TRI(Số nhà 10A, Đường 24/4, Khối 3, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101242091
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	10
	CÔNG TY TNHH MTV QUỐC BẢO TU MƠ RÔNG(Số nhà 87, Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101276005
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	11
	CÔNG TY TNHH MTV SỨC SỐNG MỚI KON TUM (532 Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101266705
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	12
	CÔNG TY TNHH MTV THÀNH ĐẠI TIẾN(Cụm công nghiệp 24 tháng 4, khối 9, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101197603
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	13
	CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG KHANG KON TUM(Đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101256922
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	14
	CÔNG TY TNHH MTV TUẤN PHƯỢNG KON TUM(Số nhà 143, Đường Nguyễn Văn Cừ, Khối 8, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101207019
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	15
	CÔNG TY TNHH MTV VẠN PHƯỚC MINH(Cụm công nghiệp và dịch vụ 24/4, Khối 9, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101204882
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	16
	CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PÔ KÔ(Số nhà 03, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Khối 6, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101224906
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	17
	CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TRÚC PHƯỢNG(Số nhà 188, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100122732
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	18
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH SINH THUẬN(Số nhà 279, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101036211
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	19
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH NGỌC(Thôn 7,, Xã Kon Đào, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100317890
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	20
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐĂK TÔ(Số 326, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100185838
	Thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN
	2020-2021
	30 ngày
	Thanh tra độc lập
	Sở Tài chính

	21
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHỤNG HOÀNG KON TUM(Số 14, Đường 24/4, Khối 3, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101180416
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	22
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG VINH KON TUM(Đường Phạm Văn Đồng, Khối 8, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101174282
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	23
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH PHƯỢNG KON TUM(Đường Đinh Công Tráng, Khối 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101248135
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	24
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐOÀN KẾT(Thôn 05, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100302502
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	25
	CÔNG TY TNHH MỸ HẠNH(316 - Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100346073
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	26
	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ SỬA CHỮA VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐẮK BÌNH(Khối phố 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100235581
	Thanh tra công tác quản lý, bảo trì đường bộ, gồm các công trình, dự án: Sửa chữa định kỳ (Sửa chữa vừa và sửa chữa lớn); Sửa chữa đột xuất; Khắc phục bão lũ, trên các tuyến đường được giao quản lý.
	Thanh tra công tác quản lý, bảo trì đường bộ (Từ năm 2019 đến thời điểm thanh tra)
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Sở Giao thông Vận tải

	27
	CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO KINGCONTENT(316 Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101259810
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	28
	CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TÂY NGUYÊN(Số 298 Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101250198
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	29
	CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN KON TUM(61 Hùng Vương, Khối 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101266952
	Tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, điểm du lịch; lữ hành theo quy định của quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra
	các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
	10 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Văn Hoá Thể Thao Du Lịch

	29
	CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN KON TUM(61 Hùng Vương, Khối 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101266952
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	30
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN THẮNG(Số nhà 36, Đường Nguyễn Văn Cừ, Khối 5, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100584046
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	31
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢY HÓA(Số nhà 313, Đường Hùng Vương, Khối phố 8, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101062726
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	31
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢY HÓA(Số nhà 313, Đường Hùng Vương, Khối phố 8, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101062726
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	32
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯƠNG AN(Khối 8, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100206622
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	33
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM VŨ KON TUM(Đường Nguyễn Văn Cừ, Khối 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101206791
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	34
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦY MỘC HỎA(Số nhà 326, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101202885
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	35
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN LÂM(Khối 01, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100386527
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	36
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI MINH(Khu công nghiệp 24/4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101163393
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	37
	Công Ty TNHH MTV Đồng Tâm ĐT(91 Lê Duẫn)
	6101277577
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	38
	Công ty TNHH MTV Cường Thịnh Đăk Tô(cụm Công nghiệp và dịch vụ 24/4, khối 9, thị trấn Đăk Tô)
	6101280442
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	39
	Công ty TNHH MTV Thảo Mộc Bắc Tây nguyên(số 4, Đường Trần Hưng Đạo, khối phố 3)
	6101281823
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	40
	Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Đăk Tô(cụm Công nghiệp và dịch vụ 24/4, khối 9)
	6101278299
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	41
	Công ty TNHH Thành Lâm Đăk Tô(239 Hùng Vương)
	6101276781
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	42
	Công ty TNHH Đất Việt Đăk Tô(325 Hùng Vương, Khối 9)
	6101280065
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	43
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN K-NGỌC BÌNH SINH(Số nhà 20, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101165249
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	44
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM AN HUY(344 Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101233202
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	45
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC BÍCH(77 Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100138651
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	46
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG KHOÁI (DNTN)(Khối 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100186535
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	47
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC TOÀN(Đường Đinh Núp, Khối 5, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100538995
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	48
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY ANH(Thôn 5, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6100200691
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Huyện Đăk Tô
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	49
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN TƯỜNG VŨ(Thôn 8, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101173271
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Xây dựng

	50
	NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN(302 Phạm Văn Đồng, TP.Plei Ku, tỉnh Gialai )
	5900189597-007
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	50
	NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN(302 Phạm Văn Đồng, TP.Plei Ku, tỉnh Gialai )
	5900189597-007
	Chấp hành quy định pháp luật về công tác bảo về môi trường đối với Phương án nạo vét lòng hồ thủy điện Đăk Rơ Sa, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ(Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	5900336410
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	2
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THIÊN TÂN(Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6100259920
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	3
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TRƯỜNG SƠN ĐÔNG(Thôn Măng Krí, Xã Ngok Tem, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6101259440
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	4
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 TẠI KON TUM(Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	0400599162-001
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	5
	CÔNG TY TNHH BẠCH DƯƠNG MĂNG ĐEN (Đường Phạm Văn Đồng, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6101272360
	Tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, điểm du lịch; lữ hành theo quy định của quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra
	các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
	10 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Văn Hoá Thể Thao Du Lịch

	6
	CÔNG TY TNHH GKC(Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6101145316
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	 
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	7
	CÔNG TY TNHH KON TUM BELLEST(Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6101180529
	Thanh tra công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước
	2021 trở về trước
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	8
	CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH MĂNG ĐEN ĐẠI NGÀN(Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6101183135
	Tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, điểm du lịch; lữ hành theo quy định của quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra
	các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
	10 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Văn Hoá Thể Thao Du Lịch

	9
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP KONPLONG(Tổ dân phố 2, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6100138644
	Thanh tra việc quản lý, bảo vệ rừng; quản lý sử dụng đất rừng và đất khác; quản lý sử dụng tài chính giai đoạn 2019-2021
	2019-2021
	45 ngày
	Thanh tra độc lập
	Thanh tra tỉnh Kon Tum

	9
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP KONPLONG(Tổ dân phố 2, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6100138644
	Thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN
	2020-2021
	30 ngày
	Thanh tra độc lập
	Sở Tài chính

	10
	CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN ĐAK ROBAYE(Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6101210389
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	11
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÁT(Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6101187549
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	11
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÁT(Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6101187549
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	12
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHIỆM MĂNG ĐEN(Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6101194578
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	13
	Công ty CP đầu tư và phát triển Hải Lâm(Lô Biệt thự số 26, đường Nguyễn Du, Thị trấn Măng Đen)
	2901881727
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	14
	Công ty thủy điện Thượng Kon Tum - CN công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh(Thôn Điek Tem, Xã Ngok Tem)
	4100562786-001
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	Thuộc địa bàn Huyện Kon Rẫy
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Rẫy
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Rẫy
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Rẫy
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Rẫy
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Rẫy
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Rẫy
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Rẫy

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN FOCOCEV TÂY NGUYÊN(Thôn 11, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum)
	6101172870
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	2
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP KON RẪY(Quốc lộ 24, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum)
	6100186422
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	3
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤT THÀNH(Thôn 9, Thị Trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum)
	6100561271
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	4
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NAM PHONG(Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum)
	6101265740
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	5
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI LỘC TRƯỜNG PHÁT(Quốc lộ 24, Thôn 04, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum)
	6101191464
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà

	1
	CHI NHÁNH CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PV OIL MIỀN TRUNG TẠI KON TUM(Quốc lộ 14, Thôn 2, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	4300603574-017
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	2
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THÀNH GIA LAI - CN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂKPSI 5(Thôn Đăk Kơ Ne, Xã Đăk Long, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	5900187938-004
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	2
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THÀNH GIA LAI - CN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂKPSI 5(Thôn Đăk Kơ Ne, Xã Đăk Long, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	5900187938-004
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương Tỉnh Kon Tum
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	3
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ĐĂK HÀ CAO NGUYÊN KON TUM(Tổ dân phố 4, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101248216
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	4
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ĐẮK HÀ(35 đường 24/3, tổ dân phố 2B, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101271247
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	5
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BAZANA(Tổ dân phố 1, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101252212
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	6
	CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ NGUYÊN HUY HÙNG(Số nhà 472, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101120424
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	7
	CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN ĐẠT PHÁT(Thôn 4, Xã Ngok Wang, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101247660
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	8
	CÔNG TY TNHH MTV SANG HOÀNG(Thôn Thống Nhất, Xã Hà Mòn, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101247815
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	9
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN THÁI(Thôn 4, Xã Hà Mòn, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6100238198
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	10
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ 731(Số 35, Đường Quang Trung, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6100105367
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	11
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI LĨNH(Đường Lê Hồng Phong, Tổ 4B, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6100586565
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	12
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH SÁNG(Số nhà 414, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6100919750
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	13
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH(Tổ dân phố 7, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101242817
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	14
	CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN - ĐẮK HÀ(Thôn Kon Gung, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101168401
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Nhãn hàng hóa
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	14
	CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN - ĐẮK HÀ(Thôn Kon Gung, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101168401
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	14
	CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN - ĐẮK HÀ(Thôn Kon Gung, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101168401
	Chấp hành quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn; thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	15
	CÔNG TY TNHH ÁNH NGUYỆT PHÁT(Thôn 6, Xã Đắk La, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101255051
	Tiêu chuẩn đo lường và Chất lượng và Nhãn hàng hóa
	 
	4 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	16
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT ĐẠT NGUYỄN(Số nhà 659, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101180857
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	16
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT ĐẠT NGUYỄN(Số nhà 659, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101180857
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	17
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH DƯƠNG(Khối 5, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6100152511
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Nhãn hàng hóa
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	18
	XÍ NGHIỆP ĐỨC CƯỜNG (DNTN )(Thôn 1B, Xã Đắk La, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6100182499
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy
	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy
	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy
	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy
	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy
	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy
	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy
	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VINA(Thôn Nhơn Bình, - Xã Sa Nhơn - Huyện Sa Thầy - Kon Tum)
	6101264296
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	2
	CÔNG TY TNHH LICOTY(125. Lê Duẩn, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum)
	6101251963
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	3
	CÔNG TY TNHH MTV VẠN THÀNH SA THẦY(Thôn Khúc Long, Xã Rơ Kơi, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum)
	6101206079
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	3
	CÔNG TY TNHH MTV VẠN THÀNH SA THẦY(Thôn Khúc Long, Xã Rơ Kơi, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum)
	6101206079
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	4
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY(Thôn I,, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum)
	6100185820
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	4
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY(Thôn I,, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum)
	6100185820
	Thanh tra việc quản lý, bảo vệ rừng; quản lý sử dụng đất rừng và đất khác; quản lý sử dụng tài chính giai đoạn 2018-2020 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ia H'Drai.
	2020-2021
	45 ngày
	Thanh tra liên ngành
	Thanh tra tỉnh Kon Tum

	5
	CÔNG TY TNHH NGỌC THIÊN PHÚ SA THẦY(Thôn Đăk Vớt, Xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum)
	6101275481
	Chuyên đề khoáng sản Dự án khai thác Đá quarzit Xã Hơ Moong , huyện Sa Thầy
	 
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	6
	CÔNG TY TNHH THUÂN TÂM(Thôn Tân Sang, Xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum)
	6101270250
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	7
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT AN PHÚ(Thôn Bình Giang, Xã Sa Bình, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum)
	6101259200
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	30 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	8
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÍ LINH SA THẦY(Làng KĐin, Xã Mô Rai, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum)
	6100804799
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	 
	5 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Khoa học và Công nghệ

	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông
	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông
	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông
	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông
	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông
	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông
	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông
	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THỊNH KON TUM(Thôn ĐắkPtrang, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum)
	6101162248
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	2
	CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN ĐĂK LÂY(Thôn Tu Bung, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum)
	6100593280
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	2
	CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN ĐĂK LÂY(Thôn Tu Bung, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum)
	6100593280
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	3
	Công ty cổ phần ĐT&PT thủy điện Đăk Psi (Thôn Đăk Ptrang, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum)
	5900409651-002
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương Tỉnh Kon Tum
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	Thuộc địa bàn Huyện la H'Drai
	Thuộc địa bàn Huyện la H'Drai
	Thuộc địa bàn Huyện la H'Drai
	Thuộc địa bàn Huyện la H'Drai
	Thuộc địa bàn Huyện la H'Drai
	Thuộc địa bàn Huyện la H'Drai
	Thuộc địa bàn Huyện la H'Drai
	Thuộc địa bàn Huyện la H'Drai

	1
	CHI NHÁNH 716 THUỘC TỔNG CÔNG TY 15(Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam)
	5900189438-013
	Quản lý, sử dụng đất để xây dựng Nhà máy chế biến mủ tờ (RSS) tại huyện Ia H'Drai
	 
	30 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	2
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP IA HDRAI KON TUM(Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia HDrai, Tỉnh Kon Tum)
	6101185654
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Tỉnh Kon Tum
	7 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Công thương

	2
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP IA HDRAI KON TUM(Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia HDrai, Tỉnh Kon Tum)
	6101185654
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	 
	1 ngày
	Thanh tra chuyên ngành
	BHXH tỉnh

	2
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP IA HDRAI KON TUM(Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia HDrai, Tỉnh Kon Tum)
	6101185654
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	3
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP IA H'DRAI(Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum)
	6100104116
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	 
	1 ngày
	Kiểm tra chuyên ngành
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội


 
Mẫu số 02/DS-TTKT
DANH SÁCH CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA BỊ TRÙNG LẮP ĐỐI TƯỢNG 2022
(kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên doanh nghiệp được thanh, kiểm tra theo phê duyệt
	Mã số doanh nghiệp
	Nội dung thanh tra, kiểm tra
	Cơ quan có kế hoạch trùng lắp

	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum
	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum
	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum
	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum
	Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum

	1
	CÔNG TY CP GE TÂY NGUYÊN (Số 345 Urê, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101255090
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	2
	CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SA THẦY (Số nhà 380E, Đường Phan Đình Phùng, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100229387
	Công tác bảo về môi trường Nhà máy chế biến mủ cao su Sa Thầy công suất 4000 tấn/năm
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	3
	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PƠLANG KONTUM (Số nhà 30, Đường Bạch Đằng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100919704
	Việc chấp hành quy định quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản
	Sở Xây dựng

	4
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM (Số nhà 153, Đường Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100100009
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	5
	CÔNG TY CỔ PHẦN HSVN (Thôn Plei Rơ Hai, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101194874
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	6
	CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG PHÁT (Thôn 03, Xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100238279
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Sở Xây dựng

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	7
	CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ KON TUM (Số nhà 41, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100190404
	Việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động in
	Sở Thông Tin và Truyền Thông

	
	
	
	Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng đất đai
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	8
	CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ HÓA LỎNG LONG PHỤNG KON TUM (Lô D3, Đường Quy hoạch A3 - A5 Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101045375
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	9
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KON TUM (Số nhà 348, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100102454
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	10
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MINH PHÁT (Số 17 Chu Văn An, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101243585
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	11
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỨC NHÂN - ĐĂKPSI (Số nhà 45, Đường Tố Hữu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100463605
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	12
	CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG LONG (Số nhà 209, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100151067
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực công thương
	Sở Công thương

	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Sở Xây dựng

	
	
	
	Chuyên đề khoáng sản Công ty Cổ phần Trường Long
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	13
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SÔNG HỒNG (Km 6, Quốc lộ 14, Thôn Thanh Trung, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100205481
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Sở Xây dựng

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	14
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG KONTUM (Số nhà 01, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100104405
	Thanh tra công tác quản lý, bảo trì đường bộ, gồm các công trình, dự án: Sửa chữa định kỳ (Sửa chữa vừa và sửa chữa lớn); Sửa chữa đột xuất; Khắc phục bão lũ, trên các tuyến đường được giao quản lý.
	Sở Giao thông Vận tải

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	15
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GẠCH TUY NEL ĐỨC BẢO (Thôn MănglaKTu, Xã Ngọk Bay, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101235030
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Sở Xây dựng

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	16
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM (Km 2, Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100228104
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	Sở Khoa học và Công nghệ

	17
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH (507 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101177237
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	18
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN PLEI KẦN HẠ (79A Nguyễn Trãi, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101260679
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	19
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN BOKO (346 Hùng Vương, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101261506
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	20
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH AN (Quốc lộ 24, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100213108
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Sở Xây dựng

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	21
	CÔNG TY TNHH HÒA NGHĨA (Thôn 3, Xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100404857
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Sở Xây dựng

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	22
	CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP KONTUM (Quốc Lộ 14 - Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100159845
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Sở Xây dựng

	
	
	
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	23
	CÔNG TY TNHH MTV HOÀI PHƯƠNG KON TUM (Km số 6, Quốc lộ 14, Tổ 3, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100168494
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	Sở Khoa học và Công nghệ

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	24
	CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG HÀ KT (Tổ 2, Số 34 đường nguyễn Thiện Thuật, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101243680
	Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Cụ thể: 1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện kinh doanh thuốc lá, rượu. 2. Về công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có); hồ sơ theo dõi về sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm. 3. Về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 4. Về niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết.
	Cục Quản lý thị trường tỉnh

	
	
	
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	25
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHÚ KON TUM (Số 58 Lê Quý Đôn, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101244589
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	26
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INNOVGREEN KON TUM (Số nhà 86/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100255154
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lâm nghiệp; các nội dung khác theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư như: Dự án bảo vệ và phát triển rừng, dự án trồng rừng sản xuất
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	
	
	
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	27
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN KHANG (Số nhà 472 (số mới), Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100491592
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	
	
	
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	28
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM (Số nhà 377, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100205403
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lâm nghiệp; Công tác Quản lý, bảo vệ rừng; các nội dung phát triển rừng và các quy định khác về lâm nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	
	
	
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	29
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIẾN SƠN (Số nhà 08, Đường Lê Lợi, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101188528
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	30
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MỚI KON TUM (Số 592 đường Hùng Vương, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101034969
	Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, cụ thể: 1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện kinh doanh thuốc lá, rượu. 2. Về công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có); hồ sơ theo dõi về sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm. 3. Về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 4. Về niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết.
	Cục Quản lý thị trường tỉnh

	
	
	
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	31
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM (Số nhà 198, Đường Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100190394
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN
	Sở Tài chính

	32
	CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÁT KON TUM (Cụm Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101231043
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Sở Xây dựng

	
	
	
	Chuyên đề khoáng sản
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	33
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ANH THI (Số nhà 215, Đường Trần Nhân Tông, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100600890
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	34
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯỚC HẢI (Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101254121
	Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Cụ thể: 1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện kinh doanh thuốc lá, rượu. 2. Về công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có); hồ sơ theo dõi về sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm. 3. Về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 4. Về niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết.
	Cục Quản lý thị trường tỉnh

	
	
	
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	35
	CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP DIỆU TRANG KON TUM (Số nhà 581, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101180078
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	36
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H-B KON TUM (Số nhà 97/02, Đường U Rê, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101107198
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Sở Xây dựng

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	37
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KONIA (Thôn Kon Drei, Xã Đắk Blà, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	5900297698
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	38
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LOAN VY (Số nhà 504 (số cũ 119), Đường Trần Phú, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100472166
	Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, cụ thể: 1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện kinh doanh thuốc lá, rượu. 2. Về công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có); hồ sơ theo dõi về sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm. 3. Về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 4. Về niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết.
	Cục Quản lý thị trường tỉnh

	
	
	
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	39
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG I (Lô CX, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101178618
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Sở Xây dựng

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về Đầu tư
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

	40
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUẤN DŨNG (Số 325 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100536437
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Chuyên đề khoáng sản tại Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Đăk Tơ Kan, làng Kon Hnông, xã Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	
	
	
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Sở Xây dựng

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực công thương
	Sở Công thương

	41
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG VINH KON TUM (Số nhà 506, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6101197667
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Kiểm tra năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng
	Sở Xây dựng

	42
	Công ty CP Đầu tư và PT điện năng Đức Long Gia Lai (43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai)
	5900448844
	Chuyên đề tài nguyên nước tại Thủy điện Đăk Pô Cô, xã Pô Kô và xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	43
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH PHƯƠNG (Số nhà: 107A- Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)
	6100149068
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Glei

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HOA KON TUM (Quốc lộ 14, Xã Đắk Kroong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum)
	6100242998
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	
	
	
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi
	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi
	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi
	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi
	Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi

	1
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN (Thôn Nông Nhầy, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	4200500455-001
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
	Sở Xây dựng

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	2
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN NAM (Thôn Kà Nhảy, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)
	6100613064
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	
	
	
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	Sở Khoa học và Công nghệ

	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Tô

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG GIA KON TUM (Khối 3, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101255862
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	2
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LÂM THỊNH (124 Hùng Vương, Khối Phố 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101264955
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	3
	CÔNG TY TNHH MAC CA HD (Đường Âu Cơ, Khối 9, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101263077
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh, quản lý ATTP; việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	4
	CÔNG TY TNHH MTV LỆ TRI (Số nhà 10A, Đường 24/4, Khối 3, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101242091
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	5
	CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN KON TUM (61 Hùng Vương, Khối 4, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101266952
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	
	
	
	Tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, điểm du lịch; lữ hành theo quy định của quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra
	Sở Văn Hoá Thể Thao Du Lịch

	6
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢY HÓA (Số nhà 313, Đường Hùng Vương, Khối phố 8, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum)
	6101062726
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	
	
	
	việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	7
	NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN (302 Phạm Văn Đồng, TP.Plei Ku, tỉnh Gialai )
	5900189597-007
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Chấp hành quy định pháp luật về công tác bảo về môi trường đối với Phương án nạo vét lòng hồ thủy điện Đăk Rơ Sa, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông
	Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông

	1
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP KONPLONG (Tổ dân phố 2, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6100138644
	Thanh tra việc quản lý, bảo vệ rừng; quản lý sử dụng đất rừng và đất khác; quản lý sử dụng tài chính giai đoạn 2019-2021
	Thanh tra tỉnh Kon Tum

	
	
	
	Thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN
	Sở Tài chính

	2
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÁT (Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum)
	6101187549
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà
	Thuộc địa bàn Huyện Đắk Hà

	1
	CÔNG TY CÔ PHÂN ĐỨC THÀNH GIA LAI - CN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂKPSI 5 (Thôn Đăk Kơ Ne, Xã Đăk Long, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	5900187938-004
	Pháp luật lao động, ATVSLĐ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương Tỉnh Kon Tum
	Sở Công thương

	2
	CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN - ĐẮK HÀ (Thôn Kon Gung, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101168401
	Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Chấp hành quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn; thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường

	
	
	
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Nhãn hàng hóa
	Sở Khoa học và Công nghệ

	3
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT ĐẠT NGUYỄN (Số nhà 659, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum)
	6101180857
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	
	
	
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
	Sở Khoa học và Công nghệ

	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy
	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy
	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy
	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy
	Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy

	1
	CÔNG TY TNHH MTV VẠN THÀNH SA THẦY (Thôn Khúc Long, Xã Rơ Kơi, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum)
	6101206079
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	
	
	
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	2
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY (Thôn I,, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum)
	6100185820
	Thanh tra việc quản lý, bảo vệ rừng; quản lý sử dụng đất rừng và đất khác; quản lý sử dụng tài chính giai đoạn 2018-2020 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ia H'Drai.
	Thanh tra tỉnh Kon Tum

	
	
	
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông
	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông
	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông
	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông
	Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông

	1
	CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN ĐĂK LÂY (Thôn Tu Bung, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum)
	6100593280
	Kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH
	BHXH tỉnh

	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Sở Công thương

	Thuộc địa bàn Huyện la H'Drai
	Thuộc địa bàn Huyện la H'Drai
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